
 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6A1 GVCN: Phùng Diệp Phương 
Uyên (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Nguyệt HD TN-HN - Huệ LS-ĐL - Tú NNgữ - T.Trinh Toán - Nguyệt  

CNghệ - Huệ KHTN - Phi LS-ĐL - Tú NNgữ - T.Trinh Toán - Nguyệt  

LS-ĐL - Tú Văn - Uyên HD TN-HN - Huệ Văn - Uyên Tin - Dung  

Văn - Uyên Văn - Uyên Toán - Nguyệt N.thuật (MT) - Oanh KHTN - Phi  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TANN - GGNN 1 GDTC - Thảo KNS - KNS 1 GDDP - Hoàng KHTN - Phi  

HD TN-HN - Huệ GDCD - Loan THQT1 - GV THQT1 NNgữ TT - T.Trinh KHTN - Phi  

NNgữ - T.Trinh STEM1 - STEM1 THQT1 - GV THQT1 N.thuật (ÂN) - Lâm GDTC - Thảo  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6A2 
GVCN: Phạm Minh Nhật (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HD TN-HN - Huệ Văn - H.Hoa HD TN-HN - Huệ Văn - H.Hoa Tin - Dung  

KHTN - Mai Văn - H.Hoa GDTC - Thảo LS-ĐL - Lan Toán - Nhật  

N.thuật (MT) - Oanh THQT1 - GV THQT1 LS-ĐL - Lan NNgữ TT - Hoàng Toán - Nhật  

Toán - Nhật THQT1 - GV THQT1 LS-ĐL - Lan Toán - Nhật GDTC - Thảo  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Mai GDCD - Loan GDDP - H Oanh TANN - GGNN 1 Văn - H.Hoa  

N.thuật (ÂN) - Lâm NNgữ - Hoàng KNS - KNS 1 KHTN - Mai CNghệ - Huệ  

NNgữ - Hoàng NNgữ - Hoàng STEM1 - STEM1 KHTN - Mai HD TN-HN - Huệ  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6A3 
GVCN: Lưu Thị Lan (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Uyên Văn - Uyên LS-ĐL - Lan KHTN - K.Trang GDTC - Thảo  

NNgữ TT - T.Trinh Văn - Uyên HD TN-HN - Huệ KHTN - K.Trang HD TN-HN - Huệ  

LS-ĐL - Lan GDTC - Thảo Toán - Vinh NNgữ - T.Trinh GDCD - Loan  

Toán - Vinh N.thuật (ÂN) - Lâm Toán - Vinh NNgữ - T.Trinh KHTN - K.Trang  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

N.thuật (MT) - Oanh Văn - Uyên CNghệ - Huệ LS-ĐL - Lan THQT1 - GV THQT1  

KNS - KNS 1 STEM1 - STEM1 HD TN-HN - Huệ TANN - GGNN 1 THQT1 - GV THQT1  

Toán - Vinh NNgữ - T.Trinh GDDP - Hoàng Tin - Dung KHTN - K.Trang  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 6A4 
GVCN: Cao Khả Tú (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Phi GDTC - Thảo N.thuật (ÂN) - Lâm HD TN-HN - Nguyệt CNghệ - Huệ  

KHTN - Phi N.thuật (MT) - Oanh Toán - Nguyệt Toán - Nguyệt GDCD - Loan  

HD TN-HN - Nguyệt KHTN - Phi Toán - Nguyệt LS-ĐL - Tú KHTN - Phi  

Tin - Dung NNgữ TT - T.Trinh LS-ĐL - Tú LS-ĐL - Tú Văn - Sâm  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KNS - KNS 1 NNgữ - T.Trinh THQT1 - GV THQT1 NNgữ - T.Trinh HD TN-HN - Nguyệt  

TANN - GGNN 1 NNgữ - T.Trinh STEM1 - STEM1 Văn - Sâm Văn - Sâm  

GDTC - Thảo THQT1 - GV THQT1 GDDP - H Oanh Văn - Sâm Toán - Nguyệt  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7A1 
GVCN: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LS-ĐL - Chị GDTC - Hiếu NNgữ - Tín Tin - Dung Toán TT - Ngọc  

N.thuật (MT) - Oanh KHTN - Mai NNgữ - Tín LS-ĐL - Chị Văn - Sâm  

KHTN - Mai Văn - Sâm GDTC - Hiếu Toán - Ngọc Toán - Ngọc  

KHTN - Mai Văn - Sâm LS-ĐL - Chị Toán - Ngọc Toán - Ngọc  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

THQT2 - THQT2 HD TN-HN - Tín NNgữ - Tín N.thuật (ÂN) - Lâm Văn - Sâm  

THQT2 - THQT2 TANN - GVNN 2 HD TN-HN - Tín GDDP - H Oanh STEM2 - STEM2  

KNS - KNS 2 GDCD - Loan CNghệ - Huệ HD TN-HN - Tín KHTN - Mai  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7A2 
GVCN: Đỗ Thạch Thảo (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Dung KHTN - T.Trang GDTC - Thảo Văn - Uyên Toán - Vinh  

KHTN - T.Trang KHTN - T.Trang Toán TT - Vinh Văn - Uyên GDTC - Thảo  

GDCD - Loan CNghệ - Huệ NNgữ - Hoàng LS-ĐL - Tuyền KHTN - T.Trang  

LS-ĐL - Tuyền NNgữ - Hoàng NNgữ - Hoàng N.thuật (ÂN) - Lâm LS-ĐL - Tuyền  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Vinh STEM2 - STEM2 TANN - GVNN 2 Toán - Vinh THQT2 - THQT2  

GDDP - Hoàng N.thuật (MT) - GVTG KNS - KNS 2 Toán - Vinh HD TN-HN - Thảo  

THQT2 - THQT2 HD TN-HN - Thảo HD TN-HN - Thảo Văn - Uyên Văn - Uyên  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7A3 
GVCN: Nguyễn Thị Nguyệt (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - Tín GDDP - H Oanh Toán - Nguyệt LS-ĐL - Tuyền Văn - Sâm  

NNgữ - Tín KHTN - Sang N.thuật (ÂN) - Lâm Văn - Sâm LS-ĐL - Tuyền  

LS-ĐL - Tuyền KHTN - Sang Tin - Dung Văn - Sâm Toán - Nguyệt  

Toán - Nguyệt GDTC - Hiếu CNghệ - Huệ HD TN-HN - Tín Toán - Nguyệt  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Hiếu THQT2 - THQT2 KNS - KNS 2 NNgữ - Tín GDCD - Loan  

STEM2 - STEM2 THQT2 - THQT2 TANN - GVNN 2 KHTN - Sang Toán TT - Nguyệt  

N.thuật (MT) - Oanh HD TN-HN - Tín HD TN-HN - Tín KHTN - Sang Văn - Sâm  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 7A4 
GVCN: Phạm Lê Ngọc Mai (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Mai KHTN - Mai GDTC - Hiếu LS-ĐL - Chị GDCD - Loan  

LS-ĐL - Chị HD TN-HN - Huệ Toán - Trúc N.thuật (MT) - GVTG Tin - Dung  

GDTC - Hiếu GDDP - Hoàng N.thuật (ÂN) - Lâm NNgữ - Tín KHTN - Mai  

NNgữ - Tín CNghệ - Huệ NNgữ - Tín Văn - Uyên LS-ĐL - Chị  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Uyên TANN - GVNN 2 Toán - Trúc Toán - Trúc HD TN-HN - Huệ  

STEM2-A - STEM2-A Văn - Uyên Toán - Trúc Văn - Uyên THQT2 - THQT2  

HD TN-HN - Huệ KHTN - Mai KNS - KNS 2 THQT2 - THQT2 Toán TT - Trúc  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A1 
GVCN: Lê Thị Thêm Chị (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Thu Văn - Linh GDCD - Loan N.thuật (ÂN) - Lâm KHTN - T.Trang  

Văn - Linh Văn - Linh Toán - Thu N.thuật (MT) - Oanh LS-ĐL - Chị  

LS-ĐL - Chị CNghệ - Phương Toán - Thu Tin - Dung GDTC - Trường  

KHTT TT - T.Trang KHTN - T.Trang HD TN-HN - GVTG LS-ĐL - Chị Toán - Thu  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Trường HD TN-HN - GVTG THQT3 - THQT3 NNgữ - Tiên GDDP - Diệu  

KNS - KNS 3 NNgữ - Tiên THQT3 - THQT3 NNgữ - Tiên KHTN - T.Trang  

STEM3 - STEM3 TANN - GVNN 3 HD TN-HN - GVTG Văn - Linh KHTN - T.Trang  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A2 
GVCN: Nguyễn Thị Mai Trúc (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Hiếu KHTN - Sang LS-ĐL - Tuyền NNgữ - Hoàng KHTN - Sang  

NNgữ - Hoàng CNghệ - Phương GDDP - Tuyền Văn - H.Hoa KHTN - Sang  

NNgữ - Hoàng N.thuật (MT) - Oanh HD TN-HN - GVTG Văn - H.Hoa LS-ĐL - Tuyền  

Văn - H.Hoa KHTT TT - Sang Toán - Trúc Tin - Dung GDTC - Hiếu  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM3 - STEM3 KHTN - Sang LS-ĐL - Tuyền Văn - H.Hoa Toán - Trúc  

HD TN-HN - GVTG N.thuật (ÂN) - Lâm KNS - KNS 3 Toán - Trúc HD TN-HN - GVTG  

TANN - GVNN 3 THQT3 - THQT3 THQT3 - THQT3 Toán - Trúc GDCD - Loan  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A3 
GVCN: Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - H.Hoa GDTC - Trường HD TN-HN - Thu Toán TT - Vinh KHTN - Phi  

Toán - Vinh NNgữ TT - Tiên NNgữ - Tiên Toán - Vinh KHTN - Phi  

Toán - Vinh Văn - H.Hoa LS-ĐL - Chị NNgữ - Tiên Văn - H.Hoa  

N.thuật (MT) - Oanh KHTN - Phi GDCD - Loan NNgữ - Tiên Văn - H.Hoa  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

N.thuật (ÂN) - Lâm STEM3 - STEM3 LS-ĐL - Chị GDDP - Diệu GDTC - Trường  

LS-ĐL - Chị KHTT TT - Phi CNghệ - Phương Tin - Dung HD TN-HN - Thu  

KNS - KNS 3 KHTN - Phi TANN - GVNN 3 Toán - Vinh HD TN-HN - Thu  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A4 
GVCN: Nguyễn Phước Sang (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LS-ĐL - Tuyền NNgữ - Hoàng CNghệ - Phương KHTN - Sang Văn - Linh  

GDDP - Tuyền GDTC - Hiếu HD TN-HN - GVTG KHTN - Sang Toán - Vinh  

Tin - Dung Văn - Linh LS-ĐL - Tuyền Văn - Linh Toán - Vinh  

KHTN - Sang Văn - Linh N.thuật (ÂN) - Lâm LS-ĐL - Tuyền GDCD - Loan  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KNS - KNS 3 NNgữ - Hoàng Toán - Vinh HD TN-HN - GVTG STEM3 - STEM3  

THQT3 - THQT3 GDTC - Hiếu Toán - Vinh NNgữ - Hoàng KHTN - Sang  

THQT3 - THQT3 HD TN-HN - GVTG N.thuật (MT) - Oanh TANN - GVNN 3 KHTT TT - Sang  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A5 
GVCN: Bùi Thị Thu (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

N.thuật (MT) - Oanh KHTN - Phi LS-ĐL - Chị NNgữ - Tiên Toán - Thu  

Toán - Thu GDCD - Loan LS-ĐL - Chị NNgữ - Tiên GDDP - Hiếu  

KHTN - Phi Văn - Hạnh CNghệ - Phương Toán - Thu HD TN-HN - Trúc  

HD TN-HN - Trúc Văn - Hạnh GDTC - Trường Toán - Thu Tin - Dung  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TANN - GVNN 3 THQT3 - THQT3 NNgữ - Tiên LS-ĐL - Chị Văn - Hạnh  

Văn - Hạnh THQT3 - THQT3 GDTC - Trường KHTN - Phi HD TN-HN - Trúc  

N.thuật (ÂN) - Lâm STEM3 - STEM3 KNS - KNS 3 KHTN - Phi KHTT TT - Phi  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 8A6 
GVCN: Nguyễn Thị Trang (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTT TT - T.Trang N.thuật (ÂN) - Lâm NNgữ - Hoàng KHTN - T.Trang LS-ĐL - Tuyền  

Toán - Trúc NNgữ - Hoàng Tin - Dung KHTN - T.Trang Toán - Trúc  

Toán - Trúc GDTC - Hiếu GDCD - Loan HD TN-HN - GVTG Văn - Linh  

Văn - Linh N.thuật (MT) - Oanh LS-ĐL - Tuyền Văn - Linh KHTN - T.Trang  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - T.Trang GDTC - Hiếu KNS - KNS 3 THQT3 - THQT3 HD TN-HN - GVTG  

TANN - GVNN 3 STEM3 - STEM3 LS-ĐL - Tuyền THQT3 - THQT3 CNghệ - Phương  

HD TN-HN - GVTG Văn - Linh Toán - Trúc NNgữ - Hoàng GDDP - Hiếu  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A1 
GVCN: Đặng Trần Mỹ Tiên (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Trường NNgữ - Tiên Toán - Ngọc LS-ĐL - Lan HD TN-HN - K.Trang  

Toán - Ngọc GDTC - Trường Toán - Ngọc N.thuật (ÂN) - Lâm Toán - Ngọc  

Văn - Hạnh KHTN - K.Trang NNgữ - Tiên KHTN - K.Trang CNghệ - Phương  

GDCD - Loan HD TN-HN - K.Trang NNgữ - Tiên KHTN - K.Trang Văn - Hạnh  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - K.Trang KNS - KNS 4 STEM4 - STEM4 Tin - Dung Toán TT - Ngọc  

GDDP - Tú Văn - Hạnh N.thuật (MT) - Oanh LS-ĐL - Lan TANN - GVNN 4  

HD TN-HN - K.Trang Văn - Hạnh NNgữ TT - Tiên LS-ĐL - Lan CNghệ - Phương  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A2 
GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Trinh (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HD TN-HN - Vinh Văn - Sâm HD TN-HN - Vinh Văn - Sâm Toán TT - Nhật  

LS-ĐL - Tú Văn - Sâm Toán - Nhật LS-ĐL - Tú GDTC - Trường  

NNgữ - T.Trinh NNgữ - T.Trinh LS-ĐL - Tú N.thuật (ÂN) - Lâm KHTN - Sang  

NNgữ - T.Trinh GDCD - Loan Tin - Dung HD TN-HN - Vinh KHTN - Sang  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ TT - T.Trinh CNghệ - Phương N.thuật (MT) - Oanh Văn - Sâm KHTN - Sang  

KNS - KNS 4 GDTC - Trường STEM4 - STEM4 TANN - GVNN 4 Toán - Nhật  

GDDP - Tú KHTN - Sang CNghệ - Phương Toán - Nhật Toán - Nhật  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A3 
GVCN: Lê Thị Mỹ Hạnh (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LS-ĐL - Lan CNghệ - Phương Tin - Dung NNgữ - Tín CNghệ - Phương  

LS-ĐL - Lan Văn - Hạnh GDCD - Loan NNgữ - Tín Văn - Hạnh  

Toán - Thu KHTN - Mai NNgữ - Tín N.thuật (MT) - Oanh Văn - Hạnh  

Toán - Thu KHTN - Mai Toán - Thu LS-ĐL - Lan KHTN - Mai  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Hạnh N.thuật (ÂN) - Lâm HD TN-HN - GVTG TANN - GVNN 4 Toán - Thu  

GDTC - Trường KNS - KNS 4 HD TN-HN - GVTG NNgữ TT - Tín KHTN - Mai  

STEM4 - STEM4 GDTC - Trường GDDP - Tú Toán TT - Thu HD TN-HN - GVTG  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A4 
GVCN: Trần Lê Kiều Trang (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - T.Trinh N.thuật (MT) - Oanh GDTC - Trường LS-ĐL - Tú Văn - H.Hoa  

Toán - Nhật KHTN - K.Trang CNghệ - Phương Tin - Dung Văn - H.Hoa  

GDTC - Trường GDCD - Loan Toán - Nhật Toán - Nhật KHTN - K.Trang  

GDDP - Tú Văn - H.Hoa Toán - Nhật HD TN-HN - GVTG CNghệ - Phương  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KNS - KNS 4 Văn - H.Hoa NNgữ - T.Trinh Toán TT - Nhật KHTN - K.Trang  

NNgữ - T.Trinh KHTN - K.Trang NNgữ TT - T.Trinh HD TN-HN - GVTG LS-ĐL - Tú  

TANN - GVNN 4 N.thuật (ÂN) - Lâm STEM4 - STEM4 HD TN-HN - GVTG LS-ĐL - Tú  

      

      



 

 

THCS Cửu Long 
Năm học 2025 - 2026 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

Lớp 9A5 
GVCN: Tăng Chí Linh (Thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2025) 

 

Buổi sáng 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Linh GDCD - Loan NNgữ TT - Tiên Toán TT - Ngọc HD TN-HN - Trường  

Tin - Dung N.thuật (ÂN) - Lâm LS-ĐL - Lan Toán - Ngọc KHTN - T.Trang  

KHTN - T.Trang HD TN-HN - Trường Toán - Ngọc KHTN - T.Trang LS-ĐL - Lan  

GDTC - Trường NNgữ - Tiên CNghệ - Phương KHTN - T.Trang LS-ĐL - Lan  

      

Buổi chiều 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM4 - STEM4 Văn - Linh GDDP - Tú Văn - Linh TANN - GVNN 4  

N.thuật (MT) - Oanh CNghệ - Phương NNgữ - Tiên Văn - Linh Toán - Ngọc  

GDTC - Trường KNS - KNS 4 HD TN-HN - Trường NNgữ - Tiên Toán - Ngọc  

      

      


